
Thị trường Nhật Bản và Trung Quốc bắt đầu giao dịch trở lại vào thứ 5, giá cao su tăng mạnh nhưng đã
gặp phải trạng thái chốt lời mạnh và bán ra của một số nhà chế biến. Hiệp hội các quốc gia sản xuất
cao su thiên nhiên (ANRPC) dự kiến sản lượng của họ có thể tăng 16% lên mức 971,000 tấn từ mức
838,000 tấn trong tháng 5. Sản lượng tăng chủ yếu đóng góp từ các quốc gia như Thái Lan, Indonesia

và Việt Nam. ANRPC cũng đưa ra các đề xuất rằng giá có thể cải thiện đôi chút nhờ vào nhu cầu được
cải thiện, đồng đô la Mỹ yếu hơn và giá dầu thô ở mức ổn định hơn.

Tin kinh tế: Chỉ số PMI Caixin Trung Quốc trong tháng 4 đã tăng mạnh lên mức 54.7, tỷ lệ thất nghiệp
của Mỹ đạt 6.1% và bảng lương phi nông nghiệp Mỹ đem đến sự bất ngờ với chỉ 266,000 việc làm tăng
thêm so với mức dự báo từ thị trường là 980,000 việc làm.
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OSE RSS3
Giá đóng cửa 

(JPY)
Thay đổi 

Kỳ hạn tháng 5/21 258 +20.5

Kỳ hạn tháng 6/21 259 +17.4

Kỳ hạn tháng 7/21 258.6 +14.6

Kỳ hạn tháng 8/21 257.2 +11.6

Kỳ hạn tháng 9/21 256.4 +12.4

Kỳ hạn tháng 10/21 255.5 +10.6

Tổng khối lượng giao dịch 11,982 -2,149

Tổng OI (Vị thế mở) 10,832 -295

SICOM TSR20
Giá đóng cửa 

(US cent)
Thay đổi 

Kỳ hạn tháng 5/21 172.4 +5.3

Kỳ hạn tháng 6/21 173.3 +5.3

Kỳ hạn tháng 7/21 174.2 +5.1

Kỳ hạn tháng 8/21 174.7 +4.9

Kỳ hạn tháng 9/21 175.1 +4.7

Kỳ hạn tháng 10/21 175.7 +4.7

Tổng khối lượng giao dịch 22,260 -6,850

Tổng OI (Vị thế mở) 43,332 +1,212

SHFE/INE Giá đóng cửa (CNY) Thay đổi 
SCR/RSS Kỳ hạn tháng 9/21 14,470 +545

SCR/RSS Kỳ hạn tháng 1/22 15,545 +540

Tổng khối lượng giao dịch 819,326 -1,717,736

Tổng OI (Vị thế mở) 275,164 14,422

INE TSR Kỳ hạn tháng 6/21 11,585 +480

INE TSR Kỳ hạn tháng 7/21 11,720 +500

Tổng khối lượng giao dịch 61,825 -112,147

Tổng OI (Vị thế mở) 51,281 +4,098

TFEX Giá đóng cửa (THB) Thay đổi 
RSS3 Kỳ hạn tháng 8/21 71.95 +2.6

RSS3 Kỳ hạn tháng 9/21 71.95 +2.6

JRF Kỳ hạn tháng 9/21 254.9 +8.4

JRF Kỳ hạn tháng 10/21 254.1 +7.6

ICEX Giá đóng cửa (INR) Thay đổi 
RSS4 Kỳ hạn tháng 5/21 16,978 +348

MCX Giá đóng cửa (INR) Thay đổi 
RSS4 Kỳ hạn tháng 5/21 17,141 +375

Giá cao su trong tuần trước đã đóng cửa
khá ổn định sau một kỳ nghỉ lễ dài ngày

của Nhật Bản và Trung Quốc. Thị trường
chứng kiến cả các hoạt động mua đầu cơ
mới và cân đối trạng thái đã thúc đẩy giá
cao su tăng từ 3% đến 5%. Đầu tuần này,

với sự vắng bóng của thị trường Nhật Bản
và Trung Quốc, giá cao su trên sàn

SICOM giao dịch trong một biên độ hẹp,
kèm theo khối lượng thấp. Giá đã giao

dịch khá vững chắc trước sự tăng giá rất
mạnh của đồng, dầu thô và nông sản (đậu
tương và ngô).

Tuần 03/05 – 07/05

ĐIỂM TIN

DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG

Nguồn: JPX, SHFE, INE, SGX, TFEX, ICEX, MCX

Diễn biến giá cao su tuần 03/05 - 07/05
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Nguồn: JPX, SFI Research
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CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH – PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

DỮ LIỆU KINH TẾ

Dữ liệu kinh tế quan trọng/Mức tồn kho Cập nhật mới nhất Thay đổi 
Tồn kho cao su tại sàn OSE - Nhật Bản (Tấn - Cập nhật đến ngày 20/04/2021) 8,206 +328

Tồn kho cao su tại sàn SHFE - Thượng Hải (Tấn - Cập nhật đến ngày 07/05/2021) 178,182 -10

Tồn kho cao su tại sàn INE - Thượng Hải (Tấn - Cập nhật đến ngày 07/05/2021) 59,027 +605

Doanh số bán ô tô tại Trung Quốc (Chiếc - Cập nhật đến ngày 31/03/2021) 2,525,691 +1,070,885

Doanh số bán xe khách tại Trung Quốc (Chiếc - Cập nhật đến ngày 31/03/2021) 1,874,311 +718,424

Doanh số bán xe tải tại Trung Quốc (Chiếc - Cập nhật đến ngày 31/03/2021) 651,380 +352,461

Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ (%, Số liệu tháng 3) 6.1% +0.1

Báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ (Số liệu tháng 4) 266,000 -544,000

Tỷ lệ thất nghiệp tại Nhật Bản (%, Số liệu tháng 3) 2.6 -0.3

PMI Nhật Bản (Số liệu tháng 4) 53.3 +0.6

Chỉ số sản xuất lớn (Tankan Large Manufacturing_Cập nhật 31/03) +5 +15

PMI Trung Quốc (Số liệu tháng 3) 51.1 -0.8

GDP Trung Quốc quý 1/2021 (%) +18.3 +11.8

KHUYẾN NGHỊ

Giá hợp đồng tương cao su giao dịch trên OSE tăng mạnh và đóng cửa hôm thứ 6 tuần trước ở mức
244.9, điều này cho một tín hiệu tăng giá. Trong tuần này giá đã xuyên qua hai mức kháng cự là 247.5

và 354 tương ứng với đường trung bình 50 ngày và 100 ngày và đạt mức cao 262 vào hôm thứ 6 ngày

07/05. Chỉ số RSI đã tăng lên mức 60%, tạo dư địa cho giá tăng. Giá tương lai tháng 10 có thể thoái lui

nhẹ xuống mức 250.0-251.0 và mức kháng cự chính tiếp theo sẽ là 278.5 và 279.

Nguồn: JPX, SHFE, Bloomberg

Tuần 03/05 – 07/05
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LIÊN HỆ SAIGON FUTURES

 Email: dvkh@saigonfutures.com

Website: saigonfutures.com

 Hotline: 028 6686 0068

 Fanpage: Saigon Futures Inc.

• Huỳnh Trần Gia Hân_Chuyên viên phân tích

Email: han.huynh@saigonfutures.com

• Nguyễn Duy Khánh_Chuyên viên phân tích

Email: khanh.nguyen@saigonfutures.com

NGƯỜI THỰC HIỆN

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Báo cáo này chỉ nhằm cung cấp thông tin cho các tổ chức đầu tư cũng
như nhà đầu tư cá nhân và không hàm ý đưa ra bất kỳ lời khuyên chào

mua/bán nào. Các quan điểm và nhận định được trình bày trong báo cáo

không tính đến sự khác biệt về mục tiêu và chiến lược cụ thể của từng
nhà đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm bất kỳ thiệt hại nào phát

sinh liên quan đến việc sử dụng thông tin của báo cáo này dưới mọi hình

thức. Thông tin sử dụng trong báo cáo này được Saigon Futures thu thập
từ nguồn tin cậy vào thời điểm công bố.

Báo cáo này là tài sản và được giữ bản quyền bởi Saigon Futures. Không

được phép sao chép, phát hành cũng như tái phân phối báo cáo vì bất kỳ
mục đích gì nếu không có văn bản chấp thuận của Saigon Futures. Vui

lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn nếu sử dụng các thông tin trong báo cáo

này.

Tuần 03/05 – 07/05

mailto:dvkh@saigonfutures.com
https://saigonfutures.com/

